
Phụ lục I 
THỐNG KÊ CÔNG TÁC THAM MƯU BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI 

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 47-CT/TW, KẾT LUẬN SỐ 02-KL/TW 

(Kèm theo Báo cáo số             BC-UBND ngày        /4/2025 của UBND tỉnh) 

 
 

STT Chỉ tiêu thống kê 

Số lượng văn bản triển khai, thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, Kết luận số 02-KL/TW đã tham mưu ban hành 

Năm 2015 

(15/7/2015-
14/12/2015) 

Năm 2016 

(15/12/2015-
14/12/2016) 

Năm 2017 

(15/12/2016-
14/12/2017) 

Năm 2018 

(15/12/2017-
14/12/2018) 

Năm 2019 

(15/12/2018-
14/12/2019) 

Năm 2020 

(15/12/2019-
14/12/2020) 

Năm 2021 

(15/12/2020-
14/12/2021) 

Năm 2022 

(15/12/2021-
14/12/2022) 

Năm 2023 

(15/12/2022-
14/12/2023) 

Năm 2024 

(15/12/2023-
14/12/2024) 

Năm 2025 

(15/12/2024-
14/3/2025) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

I CÁC CẤP ỦY            

1 Cấp tỉnh ủy            

1.1 Nghị quyết            

1.2 Quyết định            

1.3 Chỉ thị            

1.4 Kết luận            

1.5 Kế hoạch 1 1    1 1     

1.6 Chương trình            

1.7 Báo cáo      1  1 1 1  

1.8 Văn bản khác 1 1 1 1 0  1     

 Tổng số 2 2 1 1 0 2 2 1 1 1 0 

2 Cấp huyện ủy            

2.1 Nghị quyết            

2.2 Quyết định            

2.3 Chỉ thị            

2.4 Kết luận            

2.5 Kế hoạch 15 18 16 8 7 9 15     

2.6 Chương trình            

2.7 Báo cáo        15 8   

2.8 Văn bản khác   22   6 6 7  5  

 Tổng số 15 18 38 8 7 15 21 22 8 5 0 

3 
Đảng ủy Công an  

cấp tỉnh 
           

3.1 Nghị quyết            

3.2 Quyết định            

3.3 Chỉ thị            

3.4 Kết luận            

3.5 Kế hoạch 1      1     

3.6 Chương trình            

3.7 Báo cáo          1  

3.8 Văn bản khác            

 Tổng số 1      1   1  



2 

 

STT Chỉ tiêu thống kê 

Số lượng văn bản triển khai, thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, Kết luận số 02-KL/TW đã tham mưu ban hành 

Năm 2015 

(15/7/2015-
14/12/2015) 

Năm 2016 

(15/12/2015-
14/12/2016) 

Năm 2017 

(15/12/2016-
14/12/2017) 

Năm 2018 

(15/12/2017-
14/12/2018) 

Năm 2019 

(15/12/2018-
14/12/2019) 

Năm 2020 

(15/12/2019-
14/12/2020) 

Năm 2021 

(15/12/2020-
14/12/2021) 

Năm 2022 

(15/12/2021-
14/12/2022) 

Năm 2023 

(15/12/2022-
14/12/2023) 

Năm 2024 

(15/12/2023-
14/12/2024) 

Năm 2025 

(15/12/2024-
14/3/2025) 

4 
Đảng ủy Công an  

cấp huyện 
           

4.1 Nghị quyết            

4.2 Quyết định          8  

4.3 Chỉ thị            

4.4 Kết luận            

4.5 Kế hoạch 15      15     

4.6 Chương trình            

4.7 Báo cáo          15  

4.8 Văn bản khác          21  

 Tổng số 15      15   44 0 

II 

CÁC CẤP CHÍNH 

QUYỀN ĐỊA 

PHƯƠNG 

           

1 
Hội đồng nhân 

dân cấp tỉnh 
           

1.1 Nghị quyết        2    

1.2 Văn bản khác            

 Tổng số        2    

2 
Uỷ ban nhân dân 

cấp tỉnh 
           

2.1 Quyết định  2     1 2  3  

2.2 Chỉ thị 1  1         

2.3 Kế hoạch  3 2 2 1 1 10 2 3 6 2 

2.4 Chương trình            

2.5 Báo cáo 3 2 2  2 1  2 4 3  

2.6 Văn bản khác 5 6 2 2 2 6 8 7 14 13  

 Tổng số 9 13 7 4 5 8 19 13 21 25 2 

3 
Uỷ ban nhân dân 

cấp huyện 
           

3.1 Quyết định  15 5  5       

3.2 Chỉ thị          42  

3.3 Kế hoạch 34  15 15 15 22 28 32 30 91  

3.4 Chương trình            

3.5 Báo cáo   15 21 12 15 45 52 38 11  

3.6 Văn bản khác 33  55 12 50 57 98 110 95 79 15 

 Tổng số 67 15 90 48 82 94 175 184 163 223 15 

4 Công an cấp tỉnh            

4.1 Quyết định     2   5 4 5  

4.2 Chỉ thị            

4.3 Kế hoạch 26 153 159 103 12 23 38 22 31 47 14 

4.4 Chương trình   2     1 1 1 1 

4.5 Báo cáo   16   38 50 42 50 50 13 

4.6 Văn bản khác 33 135 169 109 24 54 132 99 100 111 28 

 Tổng số 59 288 346 212 48 115 220 169 156 270 56 



3 

 

STT Chỉ tiêu thống kê 

Số lượng văn bản triển khai, thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, Kết luận số 02-KL/TW đã tham mưu ban hành 

Năm 2015 

(15/7/2015-
14/12/2015) 

Năm 2016 

(15/12/2015-
14/12/2016) 

Năm 2017 

(15/12/2016-
14/12/2017) 

Năm 2018 

(15/12/2017-
14/12/2018) 

Năm 2019 

(15/12/2018-
14/12/2019) 

Năm 2020 

(15/12/2019-
14/12/2020) 

Năm 2021 

(15/12/2020-
14/12/2021) 

Năm 2022 

(15/12/2021-
14/12/2022) 

Năm 2023 

(15/12/2022-
14/12/2023) 

Năm 2024 

(15/12/2023-
14/12/2024) 

Năm 2025 

(15/12/2024-
14/3/2025) 

5 
Công an cấp 

huyện 
           

5.1 Quyết định          50  

5.2 Chỉ thị            

5.3 Kế hoạch    3 16 128 198 202 315 218 31 

5.4 Chương trình           16  

5.5 Báo cáo    5 21 116 251 281 462 341 103 

5.6 Văn bản khác    11 148 364 426 629 912 625 216 

 Tổng số 0 0 0 19 185 608 875 1112 1.689 1.200 350 
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